
Phòng thi: 1

Giảng đường: A4_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 1201030700 Đào Tú Anh 30/06/2006 QM12B

2 000002 1201020051 Dương Huyền Phương Anh 30/10/2006 KD12B

3 000003 1201030712 Mai Đức Anh 01/02/2006 QT12B

4 000004 1201030766 Đoàn Đại Cương 08/09/2006 QM12A

5 000005 1201040012 Lê Đăng Định 01/07/2005 CT12A

6 000006 1201040017 Nguyễn Hồng Hạnh 16/10/2006 CT12A

7 000007 1201031554 Lưu Thị Huyền 20/06/2005 QM12B

8 000008 1201020212 Nguyễn Thu Huyền 01/01/2006 KD12A

9 000009 1201021791 Nguyễn Đan Khanh 17/12/2006 KD12C

10 000010 1201030879 Đỗ Nam khánh 13/03/2006 QT12A

11 000011 1201030926 Nguyễn Thị Ngọc Linh 21/04/2006 QT12C

12 000012 1201011311 Nguyễn Thùy Linh 15/03/2006 TC12B

13 000013 1201020293 Đỗ Đức Minh 1805/2006 KD12E

14 000014 1201030972 Vụ Phạm Đức Minh 28/12/2006 QT12A

15 000015 1201031012 Lưu Hồng Nhung 27/12/2006 QT12B

16 000016 1201031035 Vũ Đức Quân 05/03/2005 QT12C

17 000017 1201021506 Hoàng Ngọc Sơn 17/04/2004 KD12A

18 000018 1201020384 Đàm Thanh Thảo 02/08/2005 KD12A

19 000019 1201020476 Ngô Lê Hoàng Việt 14/07/2006 KD12E

20 000020 1201031138 Nguyễn Hoàng Việt 19/01/2006 QM12B

Tổng số tờ giấy thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số sinh viên dự thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ÐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2024-2025

Học phần: Giáo dục thể chất - Điền kinh 

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH





Phòng thi: 1

Giảng đường: A4_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000003 1101031196 Khổng Thị Lan Hương 09/04/2005 QT11A

2 000002 1101080404 Nguyễn An Túc Linh 26/04/2004 TM11A

3 000001 1101080407 Nguyễn Thị Thùy Linh 16/04/2005 TM11A

Tổng số tờ giấy thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số sinh viên dự thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ÐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2024-2025

Học phần: Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 1

Giảng đường: A4_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 1101030598 Nguyễn Khánh Linh 03/08/2005 QT11B

2 000002 1101020995 Khổng Xuân Mơ 10/05/2005 KD11E

3 000003 1103021395 Nguyễn Thị Phương Oanh 15/04/2005 LT11A

4 000004 1104020015 Lê Hoàng Kim Suyến 02/10/1996 LT11A

5 000005 1101031255 Nguyễn Hà Vy 16/05/2005 QT11B

Tổng số tờ giấy thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số sinh viên dự thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ÐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2024-2025

Học phần: Giáo dục thể chất - Bóng rổ

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 1

Giảng đường: A4_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 1101020032 Trương Thị Mai Anh 11/09/2005 KD11C

Tổng số tờ giấy thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số sinh viên dự thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ÐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2024-2025

Học phần: Giáo dục thể chất - Cầu lông

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH


